Phụ lục
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I. Phân cấp nguồn thu ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương
	STT
	Nội dung
	Ngân sách nhà nước

	
	
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	I
	Các khoản thu mỗi cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) được hưởng 100%
	
	
	

	1
	Thuế tài nguyên
	
	
	

	1.1
	Thu từ khu vực kinh tế nhà nước[footnoteRef:1] và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài [1:  Đối với số thu từ các DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh cổ phần hóa chuyển từ thành phần kinh tế nhà nước sang thành phần kinh tế dân doanh vẫn được tiếp tục xếp vào thành phần kinh tế nhà nước và thực hiện điều tiết số thu theo quy định.] 

	100%
	
	

	1.2
	Thu từ khu vực kinh tế dân doanh
	
	
	

	
	- Cấp tỉnh, huyện quản lý
	
	100%
	

	
	- Cấp xã quản lý
	
	
	100%

	2
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	

	
	- Cấp tỉnh, huyện quản lý
	
	100%
	

	
	- Cấp xã quản lý
	
	
	100%

	3
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	
	
	

	
	- Cấp tỉnh, huyện quản lý
	
	100%
	

	
	- Cấp xã quản lý
	
	
	100%

	4
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước 
	
	
	

	
	- Từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tiền thuê đất của các Khu công nghiệp
	100%
	
	

	
	- Từ các khu vực còn lại
	
	100%
	

	5
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác do xã quản lý
	
	
	100%

	6
	Thu tiền sử dụng đất
	100%
	
	

	7
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	100%
	
	

	8
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	100%
	
	

	9
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính địa phương
	100%
	
	

	10
	Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do UBND cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu
	100%
	
	

	11
	Lệ phí trước bạ
	
	
	

	
	- Cấp huyện quản lý
	
	100%
	

	
	- Cấp xã quản lý
	
	
	100%

	12
	Lệ phí môn bài 
	
	
	

	
	- Cấp tỉnh quản lý
	100%
	
	

	
	- Cấp huyện quản lý
	
	100%
	

	
	- Cấp xã quản lý
	
	
	100%

	13
	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN do UBND cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu thì được phép trích lại một phần hoặc toàn bộ, phần còn lại thực hiện nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan
	
	
	

	
	- Phí thu từ các hoạt động của cơ quan nhà nước địa phương[footnoteRef:2] [2:  Các khoản thu do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện, các khoản thu từ tài sản các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý, các khoản huy động, viện trợ, thu khác, thu kết dư ngân sách các cấp, … tại các Khoản từ 13 đến 21 được phân chia theo phân  cấp quản lý, cấp nào thu sẽ do ngân sách cấp đó hưởng 100%.] 

	100%
	100%
	100%

	
	- Phí thu từ đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu
	100%
	
	

	
	- Thu từ đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện
	
	100%
	

	14
	Lệ phí do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện
	100%
	100%
	100%

	15
	Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện
	100%
	100%
	100%

	16
	Thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý
	100%
	100%
	100%

	
	* Riêng thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất
	100%
	
	

	17
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương xử lý
	100%
	100%
	100%

	18
	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho từng cấp ngân sách
	100%
	100%
	100%

	19
	Huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ngân sách các cấp theo quy định của pháp luật
	100%
	100%
	100%

	20
	Thu kết dư ngân sách các cấp
	100%
	100%
	100%

	21
	Các khoản thu khác của các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật 
	100%
	100%
	100%

	II
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách Trung ương và NSĐP
	
	
	

	1
	Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	

	1.1
	Thu từ khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	36%
	
	

	1.2
	Thu từ khu vực kinh tế dân doanh
	
	
	

	a
	Các huyện, thị xã, thành phố (trừ thị xã Thuận An)
	
	
	

	
	- Cấp tỉnh, huyện quản lý
	
	36%
	

	
	- Cấp xã quản lý
	
	
	36%

	b
	Thị xã Thuận An
	
	
	

	
	- Cấp tỉnh, huyện quản lý
	5%
	31%
	

	
	- Cấp xã quản lý
	5%
	
	31%

	2
	Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
	
	
	

	2.1
	Các huyện, thị xã, thành phố (trừ thị xã Thuận An)
	
	
	

	
	- Thuế TNCN do Trung ương và tỉnh quản lý
	36%
	
	

	
	- Thuế TNCN do huyện trực tiếp quản lý
	
	36%
	

	2.2
	Thị xã Thuận An
	
	
	

	
	- Thuế TNCN do Trung ương và tỉnh quản lý
	36%
	
	

	
	- Thuế TNCN do thị xã trực tiếp quản lý
	5%
	31%
	

	3
	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất trong nước
	36%
	
	

	III
	Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	
	
	

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	
	x[footnoteRef:3] [3:  Dấu x: được phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi] 

	x

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	x
	x
	x

	IV
	Thu chuyển nguồn của ngân sách địa phương từ năm trước chuyển sang
	x
	x
	x





II. Nhiệm vụ chi ngân sách của các cấp chính quyền địa phương
	STT
	Nhiệm vụ chi
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	1
	Chi đầu tư phát triển
	 
	 
	 

	1.1
	Đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý theo phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành của tỉnh và phân chia theo các lĩnh vực được quy định tại Khoản 2
	x
	x
	x

	 
	Hàng năm các xã (không bao gồm phường, thị trấn) được bố trí kinh phí hỗ trợ để đầu tư cho các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	 
	 
	x

	1.2
	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	x
	 
	 

	1.3
	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật
	x
	 
	 

	2
	Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở từng cấp (tỉnh, huyện, xã) được phân cấp trong các lĩnh vực được quy định tại Khoản 2, Điều 38, Luật NSNN và theo phân cấp quản lý của tỉnh, trong đó lưu ý một số lĩnh vực sau:
	x
	x
	x

	 
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: nhiệm vụ chi cho các Trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện được chuyển về cho ngân sách tỉnh
	x 
	 
	 

	 
	Sự nghiệp khoa học - công nghệ: cấp huyện và cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ
	 x
	 
	 

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	x
	 
	 

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương
	x
	 
	 

	5
	Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách địa phương
	x
	x
	x

	6
	Chi bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
	x
	x
	 

	7
	Chi hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c, Khoản 9, Điều 9 của Luật NSNN
	x
	x
	 



4

